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CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển sản xuất, xuất khẩu giai đoạn 2006-2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND 
ngày 06 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I

ĐÁNH GIÁ TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, 

XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN 2001 - 2005
I. Hoạt động sản xuất, dịch vụ:

1. Sản xuất công nghiệp:

a) Những thành tựu:

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001 - 2005 tiếp tục phát triển nhanh và đạt được nhịp độ tăng trưởng cao. Mức tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18,74%. Trong đó quốc doanh Trung ương tăng 8,7%, quốc doanh địa phương tăng 18%, ngoài quốc doanh tăng 26%, đầu tư nước ngoài tăng 20,57%.

Một số ngành công nghiệp mũi nhọn tiếp tục phát triển nhanh và đúng hướng theo mục tiêu Nghị quyết đề ra: Ngành chế biến nông sản thực phẩm với nguồn nguyên liệu chủ yếu từ nông nghiệp, ngành khai thác cát đá và sản xuất vật liệu xây dựng với mức tăng trưởng từ 16,7% đến 26,5%. Các ngành công nghiệp có sản phẩm chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu như giày dép, dệt may, máy móc thiết bị, điện, điện tử, hóa chất có mức tăng trưởng hàng năm từ 12,4% đến 41,8%. Một số ngành công nghiệp kỹ thuật cao như sản xuất linh kiện và lắp ráp ô tô, xe máy tăng 9,6%.

Công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp được khuyến khích và ưu tiên đầu tư phát triển, mỗi năm đã cung cấp hàng ngàn máy nông ngư cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra còn cung cấp nhiều loại thiết bị, phụ tùng phục vụ sơ chế và chế biến nông sản, góp phần tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp. Cụ thể giai đoạn 2001 - 2005, có hơn 3.500 máy và thiết bị nông nghiệp Việt Nam trị giá hơn 11,5 tỷ đồng được bán ra trên thị trường, trong đó bán trả chậm cho bà con nông dân trên địa bàn các huyện là 550 máy với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng.

Quy mô và năng lực sản xuất của các ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh tăng lên rất nhiều so với năm 2000 đã tác động đến tăng sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu, cụ thể: Thép xây dựng tăng 75%, gạch men tăng 3,7 

lần, quần áo may sẵn tăng 2,3 lần, vải các loại tăng 2 lần, giày thể thao xuất khẩu tăng 2,47 lần, thức ăn gia súc tăng 83%, phân bón tăng 57%, tivi lắp ráp tăng 3,4 lần, xe gắn máy 2 bánh tăng 6 lần, bột ngọt tăng 2,1 lần...

Để hội nhập kinh tế khu vực (AFTA), 5 năm qua các doanh nghiệp Nhà nước ngành công nghiệp đã tích cực đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm với tổng vốn đầu tư 3.740 tỷ đồng. Tỷ lệ doanh nghiệp Nhà nước có trình độ công nghệ tiên tiến tăng đáng kể so với trước. Nhờ tích cực đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và chú trọng công tác sắp xếp, cổ phần hóa nên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước tăng lên rõ rệt, đồng thời giữ được vai trò chủ đạo trong các ngành sản xuất phân phối điện, sản xuất giấy, nước sinh hoạt, đường, thuốc lá...

b) Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân:

- Chưa có sự chuyển dịch rõ nét cơ cấu các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, trình độ công nghệ cao, phát triển công nghiệp chủ yếu theo chiều rộng, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động chiếm tỷ trọng cao, do đó giá trị gia tăng công nghiệp còn thấp.

- Chưa phát huy hết tiềm năng của các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế có vốn đầu tư trong nước do còn nhiều hạn chế về vốn, trình độ quản lý, kỹ thuật công nghệ, thị trường, năng suất lao động... so với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp chưa đồng bộ, việc xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp, công trình ngoài khu công nghiệp vẫn còn rất chậm, nhất là việc cung cấp điện, nước, đường giao thông. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch đô thị phát triển chậm so với phát triển dân cư, việc giải quyết quy hoạch nhà ở cho công nhân, cơ sở dịch vụ phục vụ công nghiệp, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, không những thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ thuật cao mà còn thiếu cả lao động tay nghề thấp. Hệ thống đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề, đào tạo cho phát triển công nghiệp. 

- Liên kết phát triển công nghiệp vùng còn nhiều hạn chế, cơ cấu các ngành công nghiệp giữa các địa phương lân cận Đồng Nai đều gần giống nhau, thu hút đầu tư chưa có sự chọn lọc, phối hợp và phân công.

2. Sản xuất nông nghiệp:

a) Những thành tựu:

Sản xuất nông, lâm, thủy tiếp tục phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành giai đoạn này đạt mức tăng trưởng bình quân 5,5%. Cụ thể như sau:

- Nông nghiệp phát triển toàn diện cả trồng trọt và chăn nuôi: 

 Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân là 5,11%, trong đó trồng trọt tăng 4,12%, chăn nuôi tăng 8,05%, nâng cơ cấu chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp từ 22,7% năm 2000 lên 26,1% năm 2005.

+ Về trồng trọt: Trong 5 năm qua, tuy điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài, lũ lụt cục bộ ở một số địa phương, dịch cúm gia cầm phát sinh gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, giá vật tư phân bón tăng cao trong khi giá các mặt hàng nông sản chủ lực giảm sút đáng kể (cà phê, tiêu, cây ăn trái) nhưng ngành nông nghiệp đã tích cực chủ động và đề ra những biện pháp khắc phục có hiệu quả. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho sản xuất (kiên cố hóa kênh mương, mở rộng thủy lợi, phát triển giao thông nông thôn...) đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, cung ứng vật tư, hỗ trợ vốn tín dụng và đặc biệt tích cực sử dụng các giống cây trồng vật nuôi mới, tiên tiến, có năng suất cao chất lượng tốt vào sản xuất. Gần 100% diện tích lúa, đậu, bắp, mía, mì gieo trồng các giống mới; ngoài ra các loại cây công nghiệp lâu năm, cây ăn trái đang tích cực sử dụng giống mới trong gieo trồng; phát triển một số vùng chuyên canh cây công nghiệp phục vụ chế biến và xuất khẩu. Với những giải pháp tích cực, hiệu quả như trên đã góp phần đưa năng suất cây trồng tăng đáng kể: Năng suất bình quân lúa tăng 3,5%, bắp tăng 3,3%, mì tăng 5,2%, đậu tăng 8,8%, thuốc lá tăng 14,9%, tiêu tăng 2,75%...

+ Về chăn nuôi: Chăn nuôi gia súc phát triển mạnh, trong 5 năm 2001-2005, đàn heo tăng bình quân 14,44%, đàn bò tăng 10,24%... Chăn nuôi heo phát triển mạnh theo mô hình chăn nuôi quy trình công nghiệp, mô hình trang trại và tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến nên hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt. Chăn nuôi gia cầm gặp khó khăn do dịch cúm gia cầm phát sinh đầu năm 2004 và ảnh hưởng đến năm 2005 đã gây thiệt hại đáng kể đến thu nhập và đời sống của không ít hộ nông dân cũng như ảnh hưởng đến phát triển ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, các ngành chức năng và các địa phương đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn, khống chế và dập tắt kịp thời dịch gia cầm, hạn chế đáng kể thiệt hại; triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm phục hồi nhanh đàn gia cầm.

Ngoài ra hoạt động nuôi trồng thủy sản và phát triển, duy tu, bảo vệ rừng cũng được quan tâm và có những chuyển biến tích cực trong giai đoạn này. Cụ thể: Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng từ 28,64 ngàn ha lên 31,17 ngàn ha; trồng mới 7.263 ha rừng, diện tích rừng được chăm sóc 11.384 ha...

b) Những hạn chế, tồn tại:

- Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh thời gian qua diễn ra chậm, còn nặng về trồng trọt và chưa bền vững.

- Sản xuất nhìn chung còn phân tán, kém ổn định, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, sự biến động của giá cả thị trường, nhất là các cây trồng chủ lực như cà phê, mía đường và tình trạng dịch bệnh.

- Chất lượng của nhiều loại nông sản còn thấp, chưa đồng đều, giá thành còn cao, sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất thấp.

- Môi trường tự nhiên vẫn đang đứng trước nguy cơ suy thoái do khai thác chưa hợp lý và sử dụng nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

3. Các ngành dịch vụ:

a) Những thành tựu:

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

- Trong lĩnh vực giao thông vận tải đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, 5 năm qua toàn tỉnh đã xây dựng và nâng cấp được trên 3.000 km đường giao thông các loại, trong đó riêng đường nhựa và bê tông là trên 800 km; huy động nguồn vốn xã hội hóa giao thông 665,8 tỷ đồng. Đã hình thành hệ thống cảng khá hoàn chỉnh, nâng công suất bốc xếp của hệ thống cảng trên địa bàn hàng năm lên trên 20 triệu tấn. Đã tổ chức dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt kết hợp đưa rước công nhân các KCN và học sinh trên địa bàn TP Biên Hòa, góp phần lập lại trật tư an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

- Trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông: Hệ thống thông tin liên lạc tiếp tục được đầu tư nâng cấp với các thiết bị hiện đại, phát triển thêm nhiều loại dịch vụ mới phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng: Các tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt vay trò huy động vốn và cho vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn. Huy động vốn tại chỗ qua các năm tăng trưởng với tốc độ cao, số dư nguồn vốn huy động tại chỗ tăng 4,3 lần so với năm 2000. Tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn tăng đáng kể, chiếm 38,6% trong tổng dư nợ, đạt mục tiêu nghị quyết (mục tiêu từ 35 -40%). Ưu tiên cho các doanh nghiệp vay trung và dài hạn để đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ; đồng thời đảm bảo duy trì thực hiện tốt cho vay vốn sản xuất đối với hộ nông dân, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và nông thôn.

- Trong lĩnh vực du lịch, thương mại nội địa: Hoạt động du lịch có bước phát triển rõ nét, đã tập trung đầu tư, nâng cấp các khách sạn để nâng công suất hoạt động; đầu tư khai thác các tuyến điểm du lịch mới như khu du lịch Thác Mai, núi Chứa Chan, Chùa Gia Lào... Số lượt khách du lịch tăng bình quân năm là 31,75%, doanh thu tăng bình quân 22,32%/năm. Thị trường nội địa được khai thác có hiệu quả, lưu thông hàng hóa thông suốt đáp ứng kịp thời hàng hóa, vật tư cho nhu cầu tiêu dùng của dân cư và các ngành sản xuất. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân 20,44%/năm.

b) Những khó khăn, tồn tại:

Lĩnh vực dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng cũng như yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển kinh tế xã hội.

II. Tình hình xuất khẩu:

1. Xuất khẩu hàng hóa:

a) Kim ngạch xuất khẩu:

Đồng Nai là một trong những địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn trong cả nước, hàng năm chiếm tỷ trọng từ 10 - 11% tổng kim ngạch Quốc gia. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2001 - 2005 nhìn chung tăng qua các năm, riêng năm 2002, kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ, không đáng kể. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân trên địa bàn đạt 16,51%. Trong hai năm năm gần đây (2004, 2005) kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, trong đó năm 2005 kim ngạch xuất khẩu tăng 28% so với năm 2004, đứng thứ ba cả nước chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

b) Cơ cấu, chất lượng, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

+ Cơ cấu hàng xuất khẩu:

- Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu của các thành phần kinh tế: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm giá trị gần như tuyệt đối trong tổng kim ngạch xuất khẩu (từ 90% đến 91%). Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước chỉ ở mức khoảng 10% và có xu hướng ngày càng giảm.

- Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng giá trị hàng công nghiệp đặc biệt là hàng công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao; giảm hàng nông, lâm sản. Tỷ trọng của nhóm hàng nông sản xuất khẩu dao động trong khoảng từ 3,5% đến 4,5% trong tổng kim ngạch.

Nếu chỉ tính riêng các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp đã tăng từ 49% năm 2001 lên 67% năm 2005; tỷ trọng của nhóm hàng nông sản giảm từ 51% năm 2001 xuống còn 33% năm 2005.

+ Chất lượng hàng xuất khẩu:

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nước ngoài, chất lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn không ngừng được cải thiện, từng bước đã có thể cạnh tranh được với hàng hóa cùng loại của các nước trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia... Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO, SA 8000, HACCP và đưa vào áp dụng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

+ Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

Mặt hàng xuất khẩu ngày càng phong phú. Ngoài những mặt hàng trước đây, một số mặt hàng xuất khẩu mới trong giai đoạn này như: Mỹ phẩm, bao bì mỹ phẩm, nến thơm, lưới đựng thực phẩm, máy camera kỹ thuật số, đèn trang trí... Kim ngạch và sản lượng một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu giai đoạn này như sau:
	Mặt hàng
	Sản lượng XK 2005 (tấn)
	Giá trị
(triệu USD)
	Thị trường xuất khẩu

	1. Cà phê
	49.296
	40,8
	Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Singapore

	2. Hạt điều nhân
	5.789
	27,3
	Úc, Nhật, Hoa Kỳ, Trung Quốc

	3. Hạt tiêu
	8.763 
	13
	Singapore, Hà Lan, Israel...

	4. Cao su
	22.491
	31,8
	Trung Quốc

	5. Thực phẩm chế biến (bột ngọt, nước uống đóng hộp, bánh kẹo…)
	
	102,6
	Trung Quốc, Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ...

	6. Hàng may mặc
	
	252
	Nhật, Mỹ, Đức..

	7. SP dệt sợi
	
	271,2 
	Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc

	8. Giày, dép
	
	731
	EU, Hoa Kỳ, Nhật

	9. SP điện tử
	
	506,7
	Philippines, Thái Lan, Nhật

	10. Gốm mỹ nghệ
	
	14,5
	Hoa Kỳ, Nhật, EU..

	11. SP gỗ
	
	209
	Hoa Kỳ, Nhật, Đài Loan, .....


2. Xuất khẩu dịch vụ:

Tập trung ở các ngành ngân hàng, vận tải, du lịch... tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu còn khiêm tốn, chiếm tỷ trọng không đáng kể. 

3. Thị trường xuất khẩu:

Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trong giai đoạn này phát triển rất nhanh, hàng hóa của các doanh nghiệp đã có mặt ở hầu hết các châu lục trên thế giới và tăng mạnh ở các nước phát triển như các nước thuộc EU, Nhật Bản, đặc biệt là Hoa Kỳ. Đồng thời các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã từng bước thâm nhập và tiếp cận thị trường các nước thuộc châu Phi, kim ngạch xuất khẩu tuy không lớn nhưng đã thể hiện sự cố gắng của các doanh nghiệp trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. 

4. Những hạn chế, tồn tại của hoạt động xuất khẩu:

Xuất khẩu của Đồng Nai trong thời gian qua còn những hạn chế, tồn tại sau:

a) Xuất khẩu nông sản thường chịu tác động của nhân tố giá xuất khẩu, kinh doanh các mặt hàng này thường gặp rủi ro.Trong thời gian qua công tác dự đoán, dự báo thị trường, thu thập thông tin và phân tích thị trường chưa thật sự chính xác đã ít nhiều làm cho các doanh nghiệp bị lao đao, nhất là năm 2002, do giá cà phê xuống thấp nhiều doanh nghiệp không trụ được đã ngưng hẳn kinh doanh mặt hàng này. Công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường chưa được các doanh nghiệp quan tâm, chỉ cần biến động ở một vài thị trường truyền thống là các doanh nghiệp gặp khó khăn ngay.

b) Hàng may mặc chủ yếu xuất khẩu theo hình thức gia công, nguyên vật liệu, mẫu mã hoàn toàn lệ thuộc vào khách hàng nước ngoài và chủ yếu xuất khẩu 

vào các thị trường có hạn ngạch như EU, Canada, Hoa Kỳ vì dễ thực hiện và ổn định. Xuất khẩu vào các thị trường phi hạn ngạch chưa được các doanh nghiệp quan tâm.

c) Tương tự như hàng may mặc, sản xuất hàng điện tử chủ yếu từ nguồn linh kiện nhập khẩu, số ngoại tệ các doanh nghiệp phải bỏ ra để nhập khẩu nguyên vật liệu chiếm đến 80% kim ngạch xuất khẩu, do đó giá trị gia tăng từ hoạt động sản xuất - xuất khẩu nhóm hàng này không nhiều.

d) Xuất khẩu dịch vụ chiếm tỷ trọng không đáng kể do khả năng cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ còn thấp.

Phần  II
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, 
XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

I.  Phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ:

1. Sản xuất công nghiệp: 

a) Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu giá trị gia tăng ngành công nghiệp bình quân năm 2006 - 2010 là 16 - 16,5%/năm. Để đạt được mục tiêu này, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định năm 1994), tăng bình quân 5 năm là 18 - 20%/năm.

- Về cơ cấu các thành phần kinh tế đến năm 2010: Công nghiệp quốc doanh Trung ương chiếm tỷ trọng 11,7%, công nghiệp quốc doanh địa phương chiếm tỷ trọng 4,3%, công nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng 16,29%, công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 67,7%.

b) Phát triển các ngành công nghiệp cụ thể:

Mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất và tỷ trọng của từng ngành so với giá trị sản xuất ngành công nghiệp vào năm 2010 như sau: 

	Ngành hàng
	% tăng trưởng BQ
	Tỷ trọng

(%)
	SP phát triển chủ yếu

	1. CN cơ khí
	24
	14,3
	Cơ khí phục vụ NN; cơ khí ô tô, xe máy; cơ khí GC, chế tạo, SC MMTB; cơ khí tiêu dùng 

	2. CN điện, điện tử
	25
	16,1
	Trang thiết bị kỹ thuật điện, vật liệu điện và SP điện tử

	3. CNCB NSTP
	11,5
	19,5
	CB thức ăn GS, gia cầm, thủy hải sản; chế biến mía, đường; SX bột ngọt, CB hạt điều, TP rau quả đóng hộp.

	4. CN khai thác đá và SXVLXD
	16,1
	9,4
	Khai thác, chế biến đá, cát, sét, cao lanh... làm nguyên liệu cho SXVLXD


	5. CN dệt may, giày dép
	13,4
	19,6
	Sản phẩm dệt may, giáy dép XK; SX nguyên phụ liệu, thiết bị, phụ tùng cho ngành dệt, may

	6. CN hóa chất, cao su, plastic
	15
	11
	Sản phẩm hóa chất phục vụ SX công-nông nghiệp và các sản phẩm TD

	7. CN SX, cb đồ gỗ
	15
	4,7
	Sản phẩm gỗ xuất khẩu

	8. CN giấy
	12
	2,6
	Nâng cao chất lượng SP để tăng khả năng cạnh tranh.


2. Sản xuất nông nghiệp: 

a) Mục tiêu:

- Phấn đấu giá trị gia tăng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tăng bình quân 4 - 4,5%. Để đạt được mục tiêu đó, giá trị sản xuất của ngành nông, lâm, ngư nghiệp sẽ phải tăng từ 5 - 6%/năm.

Trong đó: Ngành nông nghiệp tăng 5,4%/năm; lâm nghiệp tăng 3,2%/năm; thủy sản tăng 7,1%/năm. Trong ngành nông nghiệp: Trồng trọt tăng 3,65%/năm, chăn nuôi tăng 9,75%/năm, dịch vụ nông nghiệp tăng 6,78%/năm. Tỷ trọng ngành chăn nuôi đến năm 2010 chiếm 30% giá trị sản xuất nông nghiệp.

b) Phát triển một sản phẩm nông nghiệp chủ yếu:

Diện tích, sản lượng một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu đến năm 2010 như sau: Lúa ổn định 65.000 ha, sản lượng đạt 306 ngàn tấn; cao su 38.800 ha - 54-55 ngàn tấn; cà phê 15.000 ha - 22-23 ngàn tấn; điều 35.000 ha - 50,9 ngàn tấn; hạt tiêu 7000 - 8000 ha, sản lượng 12-13 ngàn tấn; cây ăn trái 60 đến 61000 ha - 580 ngàn tấn. Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu đến năm 2010 như sau: Đàn bò thịt 90.000 con; đàn heo 1,4 triệu con; đàn gia cầm 10 triệu con... 

3. Các ngành dịch vụ (ngân hàng, bưu chính viễn thông, bảo hiểm,...)

a) Dịch vụ ngân hàng - tài chính:

Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân 18 - 20%/năm, trong đó tỷ trọng nguồn vốn trung và dài hạn chiếm bình quân 25 - 30%/năm. Tăng trưởng tín dụng bình quân 18 - 20%/năm, tăng trưởng doanh số thanh toán qua ngân hàng bình quân 25 - 30%/năm. Phấn đấu đạt tỷ trọng dư nợ tín dụng trung và dài hạn trên tổng dư nợ tín dụng từ 40 - 42%, tỷ trọng nợ quá hạn (nhóm 2 đến nhóm 5) đạt dưới 2,3% tổng dư nợ.

b) Dịch vụ bưu chính - viễn thông:

+ Lĩnh vục bưu chính: Trong 5 năm phát triển thêm 5 bưu cục, 25 đại lý bưu điện, thành lập thêm 8 điểm nhận gửi các dịch vụ mới tại các KCN trọng điểm như TP Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom; giảm bán kính phục vụ tại các điểm bưu điện từ 1,92 km xuống còn 1,5 km.

+ Lĩnh vực viễn thông: 

- Phấn đấu đến năm 2010 đạt mật độ máy điện thoại là 32 máy/100 dân, 100% xã có bưu điện văn hóa. 

- Đầu tư mới 306.500 số điện thoại cố định và 150 trạm thông tin di động.

- Tiếp tục chuyển mạng cáp treo sang ngầm trong phạm vi toàn tỉnh. 100% huyện, thị xã đều có tuyến cáp quang nội huyện và một số khu vực trọng điểm. Nâng dung lượng kênh truyền dẫn lên 95.000 kênh. Mạng lưới trực cấp II sử dụng công nghệ ghép bước sóng (DWDM) tốc độ 10Gb/s.

- Tập trung đầu tư lắp đặt thêm 35 trạm phát sóng, có bán kính phủ sóng rộng lên đến 15 km tại các TP, thị xã, thị trấn, các xã có mật độ dân cư cao, các đường giao thông huyết mạch trong tỉnh như QL1A, QL51, đường cao tốc Dầu Giây - Long Thành, nhằm đảm bảo phủ sóng phần lớn trên địa bàn toàn tỉnh.

c) Dịch vụ du lịch:

Phấn đấu tốc độ tăng doanh thu bình quân của ngành du lịch giai đoạn 2006 - 2010 là 31,7%/năm. Tốc độ tăng bình quân lượt khách du lịch 25,8%. Đến năm 2010, thu hút tổng lượt khách vào địa bàn tỉnh là 1,755 triệu lượt người.

d) Dịch vụ giải quyết việc làm, đào tạo nghề:

- Số lao động được giải quyết việc làm giai đoạn 2006 - 2010 từ 70.000 đến 85.000 người mỗi năm. 

- Đào tạo nghề:

* Đào tạo dài hạn: Tăng cường quy mô đào tạo tại các trường chính quy, đưa tổng số lượng đào tạo hàng năm 11300 học sinh/năm. Các trung tâm dạy nghề, trung tâm dịch vụ việc làm bổ sung thiết bị và đội ngũ giáo viên để có thể đào tạo dài hạn.

* Đào tạo ngắn hạn: Chủ yếu đào tạo tại các trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm dạy nghề, các cơ sở dạy nghề dân lập và các công ty, doanh nghiệp tự đào tạo, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề ngắn hạn, chủ yếu là rèn luyện kỹ năng thực hành nghề, truyền nghề. Ngoài ra mở các lớp ngắn hạn phục vụ cho đông đảo đội ngũ lao động nông thôn với các ngành nghề: Chế biến nông lâm hải sản, trồng trọt, chăn nuôi, gốm, sứ mỹ nghệ...
Phấn đấu giai đoạn 2006 - 2010 đào tạo, đào tạo lại nghề cho khoảng 330-340 ngàn lao động, bình quân mỗi năm 66 - 67 ngàn người. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53% - 55%, trong đó 40% được đào tạo nghề.

II. Phát triển xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ:

1. Mục tiêu tổng quát:

Phát triển xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao, ổn định. Đẩy mạnh đầu tư phát triển các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, có giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu thô; đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt từ 8 tỷ đến 10 tỷ USD vào năm 2010 và khoảng 27 - 30 tỷ USD cho cả giai đoạn 2006 - 2010; tốc độ tăng trưởng bình quân là 20 - 22%/năm.

3. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

a) Nhóm nông sản:

- Cà phê: Do giá cả và sản lượng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết nên rất khó dự báo chuẩn xác về khối lượng và giá trị xuất khẩu trong những năm tới. Theo dự báo nhập khẩu cà phê toàn cầu sẽ đạt tốc độ tăng bình quân 0,2%/năm trong giai đoạn 2001 - 2010, đạt 5,5 triệu tấn vào năm 2010. Các nước phát triển vẫn là khu vực nhập khẩu cà phê chủ yếu, chiếm khoảng 92% tổng lượng nhập khẩu, đạt gần 5,1 triệu tấn. 

Dự kiến sẽ xuất khẩu 70.000 tấn vào năm 2010, giá trị kim ngạch đạt khoảng 70 triệu USD, tốc độ tăng kim ngạch bình quân khoảng 11%/năm. Thị trường xuất khẩu chính vẫn là các nước thuộc EU, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Nói chung xuất khẩu cà phê sẽ không gặp khó khăn lớn về thị trường nhưng về giá cả sẽ khó ổn định.

- Hạt điều nhân: Cũng là mặt hàng có biến động giá xuất khẩu, một số dự báo cho thấy nhu cầu sẽ tăng bình quân 7%/năm trong những năm tới. 

Dự kiến xuất khẩu khoảng 7.500 tấn hạt điều nhân vào năm 2010, đạt giá trị kim ngạch khoảng 30 triệu USD, tốc độ tăng không đáng kể (khoảng 2%/năm). Thị trường xuất khẩu chính là Úc, Trung Quốc, Nhật, Hoa Kỳ.

- Hạt tiêu: Là mặt hàng gia vị xuất khẩu có giá trị, tuy nhiên giá cả cũng thường xuyên dao động. Sản lượng trên địa bàn thường không đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu, vào những lúc cao điểm có doanh nghiệp phải nhập khẩu hạt tiêu xô về để sơ, chế biến xuất khẩu. 

Dự kiến đến năm 2010, tỉnh sẽ xuất khẩu khoảng 10.000 tấn, đạt giá trị kim ngạch 20 triệu USD, tốc độ tăng kim ngạch bình quân 11%/năm. Thị trường xuất khẩu chính là Singapore, Thái Lan, Hà Lan, Thụy Sĩ.

- Cao su: Tăng trưởng kinh tế cao tại nhiều nước đang phát triển đã dẫn tới nhu cầu cao của ngành sản xuất ô tô - khu vực tiêu thụ cao su thiên nhiên chủ yếu. Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu cao su thiên nhiên chủ yếu với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu bình quân 8%/năm giai đoạn 2006 - 2010, đạt 1,1 triệu tấn vào năm 2010. 

Dự kiến tốc độ tăng trưởng kim ngạch bình quân giai đoạn 2006 - 2010 khoảng 5%, có thể đạt mức 40 triệu USD vào năm 2010 tương đương khoảng 30 ngàn tấn. Thị trường xuất khẩu chính vẫn là Trung Quốc.

- Các loại nông sản khác như mì lát, bắp, hạt bông... dự kiến đạt mức kim ngạch khoảng 6 triệu USD vào năm 2010.

b) Nhóm sản phẩm công nghiệp và thủ công mỹ nghệ:

Giai đoạn 2006 - 2010, nhóm sản phẩm công nghiệp và thủ công mỹ nghệ dự kiến sẽ là nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tốc độ tăng bình quân là 26,8%/năm, chiếm 77,63% tổng kim ngạch xuất khẩu cả giai đoạn trên địa bàn.

* Hàng may mặc, dệt sợi: Thị trường hàng dệt may thế giới dự kiến tăng bình quân 13%/năm trong giai đoạn 2000 - 2010 chủ yếu nhờ sản xuất và nhu cầu gia tăng tại các nước châu Á trong khi nhập khẩu tăng mạnh tại Tây Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước công nghiệp mới sẽ có những ảnh hưởng đến sản lượng nội địa của các khu vực này. 

Dự kiến xuất khẩu hàng may mặc, dệt sợi đạt mức 1.100 triệu USD vào năm 2010, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 16%/năm; trong đó hàng may mặc là 560 triệu USD, hàng dệt sợi là 540 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chính là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc. 

* Hàng giày dép: Sản xuất giày dép toàn cầu được dự báo sẽ tăng bình quân 15%/năm trong giai đoạn 2004 - 2010 và đạt khoảng 15 tỷ đôi vào năm 2010. Dự báo trong những năm tới, Trung Quốc và các nước châu Á vẫn tiếp tục là những nước xuất khẩu giày dép lớn cùng một số nước mới nổi ở châu Mỹ La Tinh. EU và Hoa Kỳ là các nước nhập khẩu ròng chủ yếu.

Dự kiến xuất khẩu giày dép của tỉnh đạt mức kim ngạch 2.460 triệu USD vào năm 2010 vào các thị trường truyền thống như EU, Nhật, Hoa Kỳ. Tốc độ tăng trưởng bình quân 27,5%/năm.

* Thủ công mỹ nghệ: Chủ yếu là hàng gốm. Đây là mặt hàng xuất khẩu truyền thống của tỉnh tuy kim ngạch không lớn nhưng đã góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. Căn cứ quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ, đến năm 2010 dự kiến tỉnh sẽ xuất khẩu được khoảng 40 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân của nhóm hàng này đạt 22%/năm vào các thị trường EU, Mỹ, Nhật, Thái Lan. 

* Thực phẩm chế biến: Chủ yếu là bột ngọt. Bánh kẹo, trái cây; thức uống đóng hộp, cà phê hoà tan, sữa... chiếm tỷ trọng không đáng kể. Căn cứ định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai đến năm 2010 thì tiềm năng xuất khẩu của nhóm hàng này rất lớn, ngoài một số mặt hàng xuất khẩu hiện có với sản lượng sản xuất và xuất khẩu tăng do đầu tư mở rộng, sẽ có thêm một số mặt hàng xuất khẩu mới như nấm, sầu riêng, ớt đóng hộp... Dự kiến nhóm hàng này có thể đạt mức 340 triệu USD vào năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân 27%/năm… Thị trường tiêu thụ chính là Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc.
 * Sản phẩm gỗ: Đây là mặt hàng đã khẳng định được vị trí tương đối vững chắc trong cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là kể từ năm 2004 với kim ngạch xuất khẩu vượt mức 1 tỷ USD và tăng trưởng bình quân đạt gần 40%/năm trong vòng 5 năm qua. 

Năng lực chế biến và khả năng cung ứng sản phẩm gỗ phục vụ xuất khẩu của các doanh nghiệp đang trong quá trình nâng lên rõ rệt. Trên địa bàn tỉnh số lượng dự án đầu tư vào lĩnh vực này ngày càng nhiều, nếu tính cả các mặt hàng ván ép, gỗ dăm mảnh, dự kiến đến năm 2010 cả tỉnh xuất khẩu được khoảng 520 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm. Thị trường chủ yếu là các nước thuộc khu vực châu Á và EU.

* Sản phẩm cơ khí, điện, điện tử gia dụng: Dự kiến kim ngạch xuất khẩu đến năm 2010 khoảng 700 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 18%/năm sang các thị trường Nhật, Thụy Điển, Đài Loan, Úc, Malaysia, Pháp, Đức...

* Sản phẩm điện tử, linh kiện máy tính: Dự kiến đến năm 2010 kim ngạch xuất khẩu của nhóm đạt khoảng 1.750 triệu USD, vào các thị trường hiện có như Thái Lan, Philippines đồng thời có kế hoạch thâm nhập vào các nước công nghiệp phát triển.

c) Xuất khẩu dịch vụ:

Hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ trong thời gian tới dự kiến cũng chưa phát triển mạnh, chỉ với một số dịch vụ hiện nay như thu phí dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu của hệ thống ngân hàng, doanh thu sân golf, doanh thu du lịch...

4. Thị trường xuất khẩu:

a) Khu vực châu Á:

Với kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu vào các nước thuộc khu vực châu Á luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thời gian tới tiếp tục coi đây là thị trường trọng điểm cần tập trung phát triển. Xác định ASEAN là đối tác quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp cần tích cực, chủ động tận dụng thuận lợi do cơ chế AFTA tạo ra để gia tăng xuất khẩu vào các nước ASEAN, đặc biệt là tranh thủ việc các nước thành viên cũ của ASEAN dành cho các nước thành viên mới chương trình ưu đãi đặc biệt về thuế quan (AISP) để đẩy mạnh xuất khẩu. Nhật Bản là thị trường thứ hai cần quan tâm sau thị trường ASEAN, tiếp tục vận động thu hút đầu tư từ Nhật Bản để đẩy mạnh việc nhập khẩu và xuất khẩu vào thị trường tiềm năng này bên cạnh các mặt hàng hiện có như hạt điều, đồ gỗ... Ngoài ra Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng là các thị trường quan trọng cần mở rộng quan hệ mua bán trong thời gian tới.

b) Khu vực châu Âu: 

Là khu vực thị trường lớn thứ hai có kim ngạch xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định và có tăng trưởng. EU sẽ là thị trường trọng điểm của khu vực này trong thời gian tới, ngoài các nước Pháp, Đức, Thụy Điển, Bỉ, tiếp tục quan tâm khai thác nhóm các nước EU mới gia nhập, một số nước trong nhóm đã từng là thị trường quen thuộc của Việt Nam từ trước những năm 1990 như Hungary, Ba Lan, Latvia, Estonia, CH Sec... cần được khôi phục và phát triển. 

c) Khu vực châu Mỹ:

Trọng tâm tại khu vực này là thị trường Hoa Kỳ. Đây là nước nhập khẩu hàng đầu thế giới (mỗi năm nhập khẩu trên 1.000 tỷ USD hàng hóa), khai thác, chiếm lĩnh được thị trường này các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng gia tăng thị phần do nhu cầu đa dạng và sức mua lớn của người tiêu dùng Hoa Kỳ. Ngoài ra Canada cũng là thị trường nhập khẩu lớn trong khu vực cần được quan tâm phát triển.  

III. Một số giải pháp phát triển sản xuất và xuất khẩu:

1. Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài:

Khuyến khích mạnh mẽ việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến tinh, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, các ngành dịch vụ mũi nhọn như viễn thông, cảng biển, vận chuyển - kho vận, dịch vụ tài chính - ngân hàng kể cả du lịch. Đẩy mạnh việc vận động và xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung hướng vào các tập đoàn, các đối tác có tiềm năng về vốn, công nghệ, thị trường thuộc các ngành nghề trên... nhằm tạo nguồn hàng hóa, dịch vụ có quy mô lớn với chất lượng và giá trị gia tăng cao phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.

2. Khuyến khích việc đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, áp dụng các tiêu chuẩn Quốc tế vào quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh:

Triển khai chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn; tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn Quốc tế và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ tài sản trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để có thể cạnh tranh với sản phẩm cùng loại ở thị trường trong cũng như ngoài nước. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất, nhằm đẩy nhanh việc hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa theo hướng chuyên canh, gắn với công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái và thị trường tiêu thụ.  

3. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường:

- Cung cấp thông tin thường xuyên và đầy đủ về thị trường cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể nắm bắt, hoạch định chiến lược thị trường cho các sản phẩm của mình.

- Tích cực tìm kiếm thị trường thông qua quan hệ ngoại giao, tổ chức đoàn ra, đoàn vào khảo sát thị trường: Ngoài việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho những sản phẩm là tiềm năng, thế mạnh của địa phương cần quan tâm đến nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng để có thể nắm bắt, cung ứng kịp thời và có chiến lược xuất khẩu phù hợp với từng thị trường.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia trưng bày hàng hóa tại các Trung tâm giới thiệu sản phẩm của Việt Nam ở nước ngoài nhằm quảng bá hàng hóa, thúc đẩy bán hàng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hiệp hội ngành hàng trong việc tìm kiếm thị trường nhằm liên kết nâng cao năng lực cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp để có thể đáp ứng các đơn hàng lớn, khắc phục hiện tượng tranh mua, tranh bán không lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

- Xây dựng chương trình "Chẩn bệnh" và phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, chương trình dự báo thị trường đối với các nhóm hàng và dịch vụ chủ yếu, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp trên địa bàn qua kênh thông tin thương mại trên Internet.

4. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

Thực tế cho thấy trình độ về nhân lực Đồng Nai tương đối thấp, lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ trọng thấp... Những năm gần đây, ngoài việc thiếu đội ngũ lao động có tay nghề, có kỹ thuật thì đã xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ lao động phổ thông ở một số ngành thu hút nhiều lao động như dệt may, giày dép, chế biến gỗ... Đây cũng là một trong những thách thức cho ngành công nghiệp trước tiến trình hội nhập. Thực trạng trên đã tác động lớn đến việc sử dụng, bố trí nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế của địa phương.

Thời gian tới ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, các Sở, ngành, các doanh nghiệp cần định hướng kế hoạch đào tạo lao động trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh; xác định nhân tố con người là yếu tố quyết định trong tiến trình phát triển của ngành, của doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế.

5. Phát triển đồng bộ các ngành dịch vụ, trong đó đặc biệt quan tâm đến các dịch vụ phục vụ sản xuất công, nông nghiệp, dịch vụ phục vụ người lao động, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển ổn định; người lao động được thụ hưởng những dịch vụ tối thiểu về vật chất cũng như tinh thần. Cụ thể:

- Đầu tư phát triển mở rộng mạng lưới bưu cục tại các khu vực trọng điểm như các KCN mới, các khu dân cư mới hình thành, từng bước mở rộng thị phần đến vùng sâu, vùng xa; phát triển nhanh các loại hình dịch vụ mới về bưu chính - viễn thông như chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, email, ADSL, DDN...; triển khai lắp đặt và mở rộng dung lượng các tổng đài (Host) trung tâm và các đài vệ tinh, xóa bỏ dần các tổng đài độc lập, chuyển dần công nghệ đang sử dụng là ghép mạch kênh (TDM) sang công nghệ gói (IP) thuộc thế hệ mạng (NGN), đến cuối năm 2010 phấn đấu có thể trang bị mới hệ thống tổng đài thế hệ NGN.

- Cho vay đầu tư tín dụng gắn với yêu cầu phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn; chú trọng đầu tư các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư 

chiều sâu đổi mới thiết bị công nghệ; triển khai rộng các mạng lưới giao dịch ở các khu công nghiệp và các vùng nông thôn để thu hút nguồn vốn và mở rộng đầu tư; mở rộng và cung ứng thêm các loại dịch vụ ngân hàng, các tiện ích ngân hàng cho nền kinh tế; tiếp tục hiện đại hóa công nghệ, nhất là dịch vụ thanh toán, đảm bảo nhanh, thuận tiện, an toàn với mức phí thấp, nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng.

- Triển khai thực hiện quy hoạch vận tải đến năm 2010, trong đó chú ý phát triển tuyến vận tải đường bộ vì tuyến này có vai trò trọng yếu trong vận tải hàng hóa, hành khách đường ngắn và trung bình. Mở thêm 15 - 20 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh; đối với vận tải hành khách nội thị như TP Biên Hòa, Long Khánh, Nhơn Trạch.... ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng, đảm nhận một phần nhu cầu đi lại quan trọng trong đô thị kết hợp đưa rước công nhân trong các KCN. Thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch các tuyến đường bộ, các quốc lộ, đường cao tốc; duy trì, củng cố, nâng cấp và phát triển có trọng điểm cơ sở vật chất hạ tầng giao thông; xây dựng và phát triển hệ thống cảng theo quy hoạch, đáp ứng phát triển các khu công nghiệp.

- Tập trung xây dựng hoàn chỉnh và xây dựng mới nhà máy cấp nước như: Nhà máy nước Thiện Tân, giai đoạn I là 100.000 m3 nước/ngày; Nhà máy nước Nhơn Trạch, giai đoạn I là 100.000 m3 nước/ngày; các nhà máy nước các trung tâm thị trấn, thị xã và các mạng phân phối nước ở các khu đô thị mới, các khu dân cư tập trung, các khu công nghiệp - cụm công nghiệp tập trung. 

- Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển các tuyến du lịch đã được duyệt; hình thành mạng lưới dịch vụ du lịch, nâng cấp và cải tạo các nhà hàng, khách sạn, các công viên, các khu vui chơi giải trí... và xây dựng mới các trung tâm thương mại; liên kết với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để đưa ngành du lịch của tỉnh phát triển, phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của nhân dân.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Thương mại - Du lịch:

 Sở Thương mại - Du lịch tổ chức triển khai chương trình đến các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh; thông qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch hỗ trợ cho các địa phương, doanh nghiệp tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ, kích thích sản xuất phát triển.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư:

Triển khai thực hiện các nhóm giải pháp liên quan đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong triển khai các chương trình của các Sở, ngành đã được duyệt; hoàn thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm phát triển sản xuất.

3. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các ngành triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, đảm bảo nhân lực phục vụ cho phát triển sản xuất, trong đó cần quan tâm 

chương trình đào tạo nghề và nguồn nhân lực cho các ngành hàng xuất khẩu được xác định.

4. Các Sở, ngành có liên quan căn cứ quy hoạch phát triển ngành mình giai đoạn 2006 - 2010 kết hợp chương trình phát triển sản xuất và xuất khẩu, phối hợp cùng Sở Thương mại - Du lịch triển khai các nhiệm vụ có liên quan để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII đã đề ra./.
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